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LÒI GIỎI THIỆU

Cuốn Ôn tập và kiểm tra tiếng Việt 5 (dề ưắc nghiệm và tự luận) bao
gồm các đề được soạn bám sát theo nội dung yêu cầu kiến thức, kĩ năng 
tiếng Việt ở từng giai đoạn học: giữa kì, cuối kì, cuối năm.

Mỗi đề gồm các nội dung cần kiểm tra theo quy định chung (trừ phần 
đọc thành tiếng):

- Đọc hiểu. Luyện từ và câu.
- Chính tả.
- Tập làm văn.
Nội dung luyện tập kiểm tra đọc - hiểu, luyện từ và câu được soạn dưới 

hình thức trắc nghiệm và chủ yếu là trắc nghiệm lựa chọn.
Độ dài của mỗi văn bản, số câu hỏi trắc nghiệm ở mỗi để không đổng 

đều. Nếu làm đề kiểm tra, nên tuỳ theo trinh độ HS để lựa chọn và biên 
soạn cho phù hợp. Với đối tượng HS ở thành phố, HS khá giỏi, có thể chọn 
những đề có bài đọc với số chữ lớn (hoặc ghép hai đề); số câu hỏi trắc 
nghiệm tối đa là 30 câu/1 đề (cho 30 phút làm bài). Để tránh tình trạng HS 
dựa theo đáp án, ở cuối sách chúng tôi chỉ đưa đáp án cho những câu hỏi 
phần Luyện từ và câu.

Phần chính tả, tập làm văn nhằm kiểm tra kĩ năng viết nên câu hỏi, đề 
bài được soạn theo cách thông thường.

Các em học sinh có thể ôn luyện và kiểm tra theo các đề trong sách 
dưới sự trợ giúp của cô giáo, thầy giáo.

Các đề trong sách là tư liệu để các thầy cô giáo có thể tham khảo, lựa 
chọn dùng làm đề kiểm tra hoặc ôn luyện cho học sinh.

Với mong muốn cuốn sách sẽ được tốt hơn, chúng tôi xin đón nhận 
những ý kiến đóng góp chân thành của các thầy giáo, cô giáo và bạn đọc.

Các tác giả

3



CÁC ĐÊ LUYỆN TẬP VẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

ĐÊ 1
I. ĐỌC HIỂU - LUYỆN TỪ VÀ CÂU (30 PHÚT)

A. Đọc thầm
Đêm tháng 6

(1) Đêm tháng sáu thật ngắn. Mây che đặc cả bầu tròi, không nhìn thấy 
sao đâu cả.

(2) Đất bốc hương như ngàn đời nó vẫn bốc hương trước cơn mưa tháng 
sáu. Đây, mùi hương trẻ trung, mùi mật ngọt của kiều mạch toả ra từ những 
bông hoa đầu tiên, mùi cỏ khô thơm lừng và tươi mát, tươi mát biết chừng nào! 
Và hương thơm nhẹ nhàng êm ái của rau thơm, ngay đến hoa cũng toả hương 
riêng của mình. Tất cả những hương đó lúc quyện lẫn nhau trong không trung, 
lúc từng làn từng làn toả ra lần lượt. Vào những đêm như vậy, rễ cây cũng bốc 
một mùi đặc biệt, một thứ mùi bền chắc, mạnh mẽ, cưởng tráng của đất có 
thể do đó mà giữa hết thảy các mùi thơm, hương thơm của đất bao giờ cũng 
nổi lên mãnh liệt hơn cả. Và dường như đất thở. Và giờ này, chỉ có tiếng ầm 
ầm Nên tục, đều đặn đẩy khí lực của các máy kéo là ngự trị trên tất cả mọi vật 
sống, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.

(3) Và nếu như con người, dù chỉ một lần thôi, nghe thấy hơi thở của một 
đêm như đêm nay, thì đêm đó sẽ lưu lại trong tâm khảm anh ta mãi mãi. 
Nhưng nếu con người từ thuở ấu thơ đã hít thỏ làn hương thân thuộc, yêu thích 
ấy, thì cho dù anh ta có ở đâu, đưòng đời có đưa anh ta tới chốn nào cũng 
không bao giờ anh ta quên nó được. Tuyệt diệu làm sao một đêm tối mùa hạ 
trước cơn mưa.

G. Tơ-rô-ê-pon-xki (Hoàng Hải dịch)
B. Dựa theo bài đọc, hãy chọn những câu trả lời đúng:
* Đọc hiểu

1. Bài văn tả cảnh gì? Ở đâu?
a. Tả cảnh một đêm mùa hạ trước cơn mưa ở vùng đồng quê.
b. Tả cây cối trong đêm mùa hạ trước cơn mưa ở một thành phố.
c. Tả hơi thỏ và hương thơm của đất vào một đêm tháng sáu ở miền núi.
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2. Ý chính của đoạn 2 là gì?
a. Tả các loại hoa và cây trong đêm.
b. Tả đất và các loại cây cỏ ở mảnh đất ấy.
c. Tả hương thơm của đất và các loại cỏ cây, hoa lá, tả âm thanh 

của máy kéo trong đêm.
3. Trong bài, “đâf” được nhân hoá bằng cách nào?

a. Dùng những động từ chỉ hoạt động, tính từ chỉ đặc điểm của người
để nói về đất. Từ đó là:...................................................................

b. Chỉ dùng những động từ chỉ hoạt động của người để nói về đất.
Từ đó là:.........................................................................................

c. Chỉ dùng những từ chỉ đặc điểm của người để nói về đất. Từ đó là:

4. Em hiểu câu văn: “Và dường nhưdất thở.” như thế nào?
a. Tác giả nghe thấy, nhìn thấy đất thở như con người.
b. Hương thơm, sự chuyển mình của đất trời, vạn vật làm cho tác giả 

có cảm giác đất cũng thân thuộc, đầy sức sống như con người.
c. Đất cũng tận hưởng khí trời, hương thơm của vạn vật như con người.

5. Cảm nhận về đêm tháng sáu như thế nào?

6. Ý nghĩa của bài văn là gì?
a. Miêu tả một đêm tháng sáu như mọi đêm khác: Có hương thơm 

của cỏ cây.
b. Miêu tả sức sống, sức hấp dẫn của vạn vật, của đất trời trong đêm 

hè trước cơn mưa.
c. Ca ngợi vẻ đẹp, sức sống của vạn vật trong đêm hè trước cơn mưa 

và tình cảm gắn bó của con người với quê hương.

* Luyện từ và câu
1. Trong câu nào dưới đây, từ íhởđược dùng với nghĩa gốc?

a. Thở sâu rất tốt cho sức khoẻ.
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b. Và dường như đất thỏ.
c. Trong rừng, lúc này chỉ nghe tiếng thở dài của chị Gió.

2. Từ "Mãnh liệt” trong câu: “Có thể do dó mà giữa hết thảy, các 
mủi thơm, hương thơm của dất bao giờ cũng nổi lên mãnh Hệt hơn 
cả” có nghĩa là gì?

a. Có hành động dũng cảm và sức mạnh phi thường.
b. Mạnh mẽ và rõ rệt, dữ dội.
c. Mạnh mẽ và có khí phách.

3. Từ “liên tục" trong cụm từ "Chi có tiếng ầm ầm liên tục, đều dặn 
dẩy khí lục của các máy kéo là ngự trị trên tất cá mọi vật sống” thuộc 
từ loại nào?

a. Danh từ b. Động từ c. Tính từ
4. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ đổng nghĩa với từ mùi thơm?

a. Thơm thơm, thơm thảo, thơm ngát.
b. Thơm lừng, thơm tho, thơm ngát.
c. Thơm thảo, thơm thơm, thơm lừng.

5. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ trái nghĩa với từ quên?
a. Nhớ, nhơ nhớ, nhớ nhung
b. Nhớ thương, day dứt, thương xót
c. Nhớ nhung, nhơ nhớ, xót xa.

6. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy?
a. Trẻ trung, nhẹ nhàng, êm ái, mạnh mẽ, đều đặn.
b. Mạnh mẽ, êm ái, nhẹ nhàng, lần lượt, thân thuộc.
c. Nhẹ nhàng, êm ái, ầm ầm, trẻ trung, bay nhảy.

7. Từ “nó" trong câu: “Đất bốc hương như ngàn đời nó vẫn bốc 
hương trước cơn mua tháng 6” được dùng để thay thế từ ngữ nào?

a. Đất b. Đất bốc hương c. Ngàn đời
8. Đại từ "nó”  trong câu trên (câu 7) có tác dụng gì?

a. Không lặp lại từ được thay thế.
b. Ngắn gọn hơn.
c. Cho thấy đối tượng có nhiều tên gọi.
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II. CHÍNH TẢ - TẬP LÀM VÀN (40 PHÚT)

A. Chính tả (10 phút)
Nghe viết đoạn 3 của bài đọc.

B. Tập làm văn (30 phút)
Hãy miêu tả một đêm hè mà em nhớ nhất.



ĐỂ 2
I. ĐỌC HIỂU - LUYỆN TỪ VÀ CÂU (30 PHÚT)

A. Đọc thẩm
Ngày dộc lập

Mùng 2 tháng 9 năm 1945 - một ngày đáng ghi nhó. Hà Nội tưng bừng 
màu đỏ. Một vùng trời bát ngát cờ, đèn, hoa và biểu ngữ.

Các nhà máy đều nghi làm việc. Chợ búa không họp. Mọi hoạt động, sản 
xuất, buôn bán của thành phô' tạm ngừng. Già, trẻ, gái, trai đều xuống đường. 
Mọi người đều thấy mình cần có mặt trong ngày hội lớn của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trưóc hàng triệu đồng 
bào. Lời của vị lãnh tụ điềm đạm, ấm áp, khúc chiết, rõ ràng; từng câu, từng 
tiếng đi vào lòng người.

Đọc đến nửa chừng, Bác dừng lại, hỏi:
- Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?
Người người cùng đáp, tiếng dậy vang như sấm:
- CO...O..Ó!
Từ giây phút đó, Bác cùng với cả biển người đã hoà làm một.
Buổi lễ kết thúc bằng những lời thề độc lập. Đó là ý chí của toàn dân Việt 

Nam kiên quyết thực hiện lời Hồ Chủ Tịch trong bản Tuyên ngôn: ‘Nước Việt
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Nam có quyến hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, 
độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lưc lượng, 
tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Lịch sử đã sang trang. Một kỉ nguyên mới bắt đầu: Kỉ nguyên của Độc 
lập, Tự do, Hạnh phúc.

(Võ Nguyên Giáp, Theo TV 5 tập 1, NXBGD, 2006)

B. Dựa theo bài đọc, hãy chọn những câu trả lời đúng:
* Đọc hiểu
1. Trong câu: “Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bán Tuyên ngôn Độc lập 

trước hàng triệu đồng bào ”, từ tuyên ngôn cần được hiểu như thế nào?
a. Nói cho mọi người biết một điều gì đó.
b. Lời thông báo trịnh trọng, chính thức của một tổ chức, một chính 

đảng cho mọi người biết.
c. Thông báo và giải thích cho mọi người biết về điều gì đó.

2. Chi tiết: “Mọi người dểu thấy mình cẩn có mặt trong ngày hội 
lớn của dân íộc” cho thấy điều gì?

a. Mọi người đều thích đi dự ngày hội lớn.
b. Mọi người đểu có ý thức dân tộc, đều muốn tham dự ngày quan 

trọng của dân tộc.
c. Mọi người đều thích đông vui, thích xem cờ hoa.

3. Vì sao ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 lại là một ngày đáng ghi nhớ?
a. Vì ngày đó Hà Nội tưng bừng màu đỏ của cờ hoa.
b. Vì ngày đó là ngày hội lớn của dân tộc, ngày Bác Hồ đọc bản 

Tuyên ngôn Độc lập.
c. Vì ngày đó mọi hoạt động buôn bán, sản xuất của thành phô' đều 

tạm ngừng.
4. Chi tiết: “Đọc đến nửa chùng, Bác dùng lại hỏi:

• Tôi nói, đổng bào nghe rõ không” nói lên điều gì?
a. Lời Bác ấm áp, điềm đạm, khúc chiết, rõ ràng.
b. Từng câu, từng tiếng đi vào lòng người.
c. Bác quan tâm đến đồng bào.
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5. Em hiểu thê' nào về câu văn: “Từgiây phút dó, Bác cùng với biển 
người dã hoà làm một"?

a. Khi Bác đọc bản Tuyên ngôn rất đông người tham dự.
b. Bác cùng tất cả mọi người có mặt cùng đi diễu hành.
c. Bác và mọi công dân Việt Nam cùng xúc động trước giờ phút thiêng 

liêng và cùng quyết tâm giữ vững nền độc lập của đất nước.
6. Lời thề độc lập cuối buổi lễ thể hiện điều gì?

a. Tinh thần yêu nước và lòng quyết tâm giữ vững độc lập tự do của 
dân tộc.

b. Tinh thần dũng cảm của dân tộc.
c. Tinh thần yêu nước, yêu truyền thống của dân tộc.

7. Em hiểu thê' nào về tên bài đọc Ngày dộc lập?
a. Ngày mọi người được làm mọi việc theo ý thích.
b. Ngày mọi người không bị ai ép buộc làm những việc không thích.
c. Ngày đánh dấu từ đó, nước ta, dân ta được độc lập, tự do, không 

phụ thuộc vào các nước khác.
8. Vì sao có thể nói từ ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, lịch sử nước ta 

đã sang trang? Viết vào chỗ trống câu trả lời đúng:

* Luyện từ và câu
1. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ đồng nghĩa với bát ngát?

a. Mênh mông, bao la, thênh thang
b. To nhỏ, thênh thang, rộng lớn
c. Bao la, rộng lượng, bao dung

2. Các từ láy “tung bùng, bát ngát" trong hai câu văn: “ Hả Nội tung 
bùng màu đỏ. Một vùng Ười bát ngát cờ, dèn, hoa và biểu ngữ’ gợi cho
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